PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài: 

Trường Tiểu học là nơi đầu tiên trẻ em được học tập tiếng Việt, chữ viết với phương pháp nhà trường, phương pháp học tập tiếng mẹ đẻ một cách khoa học nhất. Học sinh tiểu học chỉ có thể học tập các môn học khác khi có kiến thức tiếng Việt. Bởi đối với người Việt, tiếng Việt  là phương tiện giao tiếp, là công cụ trao đổi thông tin và chiếm lĩnh tri thức. Môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học có nhiệm vụ hoàn thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong 4 dạng hoạt động, tương ứng với 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Từ đó các em có thể học tập và giao tiếp trong môi trường học tập lứa tuổi, giúp học sinh có cơ sở để tiếp thu kiến thức lớp trên.

Trong môn Tiếng Việt có nhiều phân môn (Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Tập làm văn, Luyện từ và câu, Kể chuyện), mỗi phân môn chứa đựng một bộ phận kiến thức nhất định, chúng bổ trợ cho nhau để người học học tốt tiếng Việt. Trong đó Tập làm văn là một phân môn mang tính chất thực hành tổng hợp. Việc dạy Tập làm văn ở bậc Tiểu học có một vị trí rất quan trọng, nó góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tập tốt các môn học khác. Nếu như các môn học và phân môn khác của môn Tiếng Việt cung cấp cho các em một hệ thống các kiến thức kĩ năng thì phân môn Tập làm văn tạo điều kiện cho các em thể hiện các kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đó một cách linh hoạt thực tế và có hệ thống hơn. Chính những văn bản nói, viết các em có được từ phân môn Tập làm văn đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kĩ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em đã được học ở phân môn Tập làm văn. Các kiểu bài miêu tả được học nhiều nhất, nó giúp cho học sinh tái hiện lại cuộc sống con người, phong cảnh thiên nhiên hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc. Nó giúp các em có tâm hồn văn học, có tình yêu quê hương đất nước và cuộc sống con người.   
Chương trình Tập làm văn ở tiểu học chủ yếu là dạy văn miêu tả. Ngay từ lớp 2, lớp 3, các em đã được làm quen với văn miêu tả khi được tập quan sát, trả lời câu hỏi. Lên lớp 4, các em hiểu thế nào là văn miêu tả, biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn  và liên kết đoạn văn thành một bài văn miêu tả đồ vật, cây cối hoặc con vật - những đối tượng gần gũi và thân thiết của các em.

    Thực tế hiện nay, việc dạy Tập làm văn  nói chung và kiểu bài miêu tả nói riêng còn có nhiều hạn chế và chưa đạt kết quả như mong muốn. Do nhiều nguyên nhân: phương pháp lên lớp chưa phù hợp với yêu cầu, mục đích, nội dung của bài học đặt ra, mặt khác học sinh tiểu học là đối tượng mà năng lực quan sát, tư duy còn hạn chế, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của các em chưa cao.  Đặc biệt trình độ của các em
chưa đồng đều, hơn nữa học sinh rất ngại học phân môn Tập làm văn.
      Qua thực tế giảng dạy, khi chấm bài Tập làm văn, tôi thấy đa số học sinh đã biến các bài văn miêu tả, tả cảnh thành văn kể, liệt kê một cách khô khan, nghèo nàn về từ, diễn đạt rườm rà tối nghĩa. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy- học Tập làm văn nhất là văn miêu tả cho học sinh lớp 4? 

      Để viết được một bài văn miêu tả hoàn chỉnh, học sinh cần có rất nhiều kĩ năng cần thiết: xác định các yêu cầu của tiêu đề, quan sát để tìm ý tưởng, phác thảo, viết đoạn văn, liên kết đoạn với nhau… Thu thập và sắp xếp ý tưởng là những kỹ năng quan trọng và không dễ dàng đối với hầu hết HS. Nếu không biết cách lập dàn ý, bài văn của các em sẽ trở nên lộn xộn, thiếu ý, lặp ý… Hiện nay, ở trường tiểu học, sơ đồ cây được sử dụng như một công cụ dùng để tập hợp và triển khai ý một cách hiệu quả.

      Sử dụng sơ đồ cây ( sơ đồ tư duy) đối với việc dạy học Tập làm văn ở Tiểu học còn dạy cho HS phương pháp tự học một cách khoa học ngay từ bậc tiểu học, giúp HS biết cách ghi chép có hiệu quả và nắm vững ý chính khi đọc tài liệu tham khảo, biết hệ thống hóa các bài học cụ thể....Vì vậy, nếu giáo viên giúp các em biết sử dụng sơ đồ cây (sơ đồ tư duy) cũng có nghĩa là giáo viên đã giúp các em có phương pháp học tập tốt nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

     Là một giáo viên tiểu học tôi luôn trăn trở suy nghĩ để làm thế nào cho học sinh thích làm văn, viết văn chân thật, có cảm xúc và sinh động. Giáo viên cần  nắm chắc được tầm quan trọng của phân môn Tập làm văn, có kế hoạch tổ chức hướng dẫn HS phương pháp làm văn hiệu quả ngay từ đầu năm học.

     - Bước đầu GV phải tìm hiểu khái quát cơ sở lý luận về  phân môn Tập làm văn ở lớp 4, cũng như các phương pháp vận dụng trong giảng dạy. 
     - Bên cạnh cơ sở lí luận, GV cần tìm hiểu và đánh giá được thực trạng dạy - học, nhận thức và việc vận dụng các phương pháp vào dạy học Tập làm văn ở lớp 4 hiện nay; đồng thời khái quát được những thuận lợi và khó khăn mà giáo viên và HS gặp phải trong quá trình giảng dạy.

     Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn và là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 4, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4” để nghiên cứu với hy vọng góp phần nâng cao trình độ của bản thân, nâng cao chất lượng dạy - học văn miêu tả ở lớp 4. Để kiểm chứng tính thực thi của các đề xuất, tôi đã tiến hành dạy thử nghiệm một số tiết cụ học thể, đồng thời khảo sát chất lượng của lớp thực nghiệm. 
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của biện pháp: 

2.1. Mục tiêu: 
- Rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng sơ đồ tư duy (SĐTD) để quan sát, tìm ý, lập dàn ý.
- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, liên kết đoạn, diễn đạt lưu loát, mạch lạc.

 - Biết những ưu điểm, nhược điểm của mình trong viết văn và có biện pháp tốt cho việc học viết văn của mình.
 - Cung cấp, khuyến khích học sinh tích lũy vốn từ ngữ, khi học, đọc các bài văn, thơ về miêu tả. Có tiền đề tốt để học viết văn miêu tả lớp 4.
- Rèn kĩ năng viết văn giàu hình ảnh, cảm xúc. Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó, biết trân trọng những gì xung quanh các em.
2.2. Nhiệm vụ: 


- Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy – học văn miêu tả lớp 4.

- Thực trạng dạy – học văn miêu tả lớp 4

- Một số biện pháp dạy – học văn miêu tả lớp 4.

3 Đối tượng nghiên cứu: 

“ Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4” 

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4” được triển khai nghiên cứu ở lớp 4 trường tiểu học Quyết Thắng.  
5. Phương pháp nghiên cứu: 


Thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:


- Ứng dụng Sơ đồ tư duy


- Phương pháp quan sát;


- Phương pháp điều tra;


- Phương pháp nghiên cứu lí luận;


- Phương pháp thực nghiệm.
PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận

Miêu tả là lấy nét vẽ hay câu văn để biểu hiện các chân tướng của sự vật,  giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. Văn miêu tả mang tính thông báo thẩm mỹ, giúp người đọc hình dung một cách cụ thể hình ảnh của sự vật thông qua những nhận xét tinh tế, những rung động sâu sắc thể hiện cảm xúc thẩm mỹ của người viết. 

Với học sinh tiểu học, nhất là học sinh các lớp 4, 5 việc hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết là vô cùng quan trọng, được thực hiện ở tất cả các môn học và nổi bật nhất là ở môn Tiếng Việt. Do đó, việc dạy tập làm văn ở tiểu học góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tốt các môn học khác. Chính những văn bản viết các em có được từ phân môn tập làm văn đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em được học ở 
môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Tập làm văn nói riêng và các môn học khác.        Thực trạng: 
2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường:

     * Tình hình đội  ngũ GV:

 Tổng số CBGV, NV: 37 đồng chí. Trong đó: CBQL - 03, GV - 31, NV- 03 

     * Tình hình học sinh: Toàn trường có 21 lớp với 715 học sinh ( trong đó khối 4 có 3 lớp với 112 học sinh.
   2.2. Thuận lợi: 

- Nội dung, chương trình SGK được biên soạn theo quan điểm chú trọng việc rèn kỹ năng cho HS, kiến thức đơn giản, nhìn chung phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng. Hiện nay theo phân phối chương trình phân môn Tập làm văn lớp 4 được thiết kế tổng cộng 62 tiết / năm.     
- GV thường xuyên được cập nhật, bổ sung, củng cố cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp và hoàn thiện dần kỹ năng sử dụng các kỹ thuật  dạy học tích cực thông qua những buổi sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng hè,… do phòng GD thị xã và nhà trường tổ chức.
- Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang hơn, thiết bị dạy học phong phú, hiện đại, ... Đây là điều kiện thuận lợi hỗ trợ GV rất nhiều trong việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học các môn học.

      Có thể nói, những điều kiện thuận lợi kể trên chính là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thành công trong việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực của GV hiện nay.

2.2.  Khó khăn

  * Về phía học sinh: 

 - Học sinh chưa biết bộc lộ cảm xúc và sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả khiến bài viết thiếu hình ảnh, khô khan,… Học sinh chưa có hứng thú viết văn đặc biệt là văn miêu tả.

 - Khi làm văn, học sinh miêu tả hời hợt, chung chung, vốn từ còn nghèo nàn, bài văn trở thành một bảng liệt kê các đối tượng miêu tả, không làm nổi bật được ý đang tả.

 - Bài văn học sinh làm thường vay mượn ý tình của người khác, các em thường sao chép những bài văn mẫu thành bài văn của mình không kể đầu bài quy định như thế nào. Với cách làm ấy các em không cần biết đối tượng cần miêu tả gì, không chú ý tới đặc điểm nổi bật tạo nên nét riêng của cảnh, cũng như không có cảm xúc về nó.

 - Học sinh chưa có ý thức quan sát đối tượng miêu tả và ghi chép những điều quan sát được một cách cụ thể và chi tiết chính vì vậy mà các em còn lơ mơ về đối tượng miêu tả nên tả còn nhiều chi tiết khập khiễng, lủng củng không gắn kết với nhau.

   * Về phía giáo viên:

 - Giáo viên thường sử dụng một con đường duy nhất là hình thành các hiểu biết về lí thuyết, thể loại văn, kĩ năng làm văn... Đó là qua phân tích các bài văn mẫu với lý thuyết khô khan, khó hiểu.
- Chưa vận dụng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy theo hướng tích cực để học sinh có thể vận dụng kĩ năng vào bài làm có hiệu quả.
2.3. Mặt mạnh

+ Về phía giáo viên:

- Đa số giáo viên trong trường có kĩ năng về chuyên môn tốt.

- Giáo viên đã chú trọng đến việc thực hiện hệ thống hóa kiến thức, kết hợp các hình thức phương pháp tổ chức lớp đa dạng phong phú, kết hợp với sử dụng các đồ dùng, thiết bị hiện đại.

- Giáo viên thường xuyên dự giờ các đồng nghiệp tổ chức các tiết chuyên đề trường, cụm.

+ Về phía học sinh:

- Phần nhiều học sinh có năng lực và tiếp thu rất nhanh.

- Nhiều học sinh được gia đình quan tâm, chia sẻ và ủng hộ.

- Học sinh có hứng thú và vốn từ phong phú, nắm được các biện pháp nghệ thuật, cấu tao một bài văn tả cảnh.

2.4. Mặt yếu:

+ Về phía giáo viên:

- Số ít giáo viên chưa coi trọng việc thực hành, liên hệ thực tế, cách dùng câu từ, biện pháp nghệ thuật. 

- Khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ thuật, khả năng phân tích đa dạng vào tiết tập làm văn chưa cao.

+ Về phía học sinh:

- Kỹ năng sử dụng vốn từ ngữ và cách phân tích, biện pháp nghệ thuật ở một số học sinh còn hạn chế.

- Nhiều học sinh tích cực quan sát chi tiết cụ thể đối tượng miêu tả.

- Một số học sinh chưa có kĩ năng viết văn, viết lạc đề, chưa xác định được mục đích, yêu cầu của đề bài.
- Học sinh còn lơ mơ cấu tạo bài văn, còn làm sơ sài, chưa có sự logic trong từng
văn cảnh.
2.5. Các nguyên nhân, các yếu tố khách quan: 
* Về phía giáo viên:

- Giáo viên chưa khơi gợi được sự ham học, yêu thích miêu tả đồ vật, con vật, cây cối, ... xung quanh, chưa tạo được động cơ học văn miêu tả ở các em.
 - Một số giáo viên còn đề cao thành tích trong dạy học. Để đối phó với việc học sinh làm kém và đảm bảo “chất lượng” khi kiểm tra, thi cử... một số cô giáo, thầy giáo cho học sinh học thuộc (làm sẵn) một số bài văn mẫu để các em chép lại trong quá trình làm bài.
 - Giáo viên không thực hiện đúng các yêu cầu khi trả bài viết của học sinh, không giúp các em nhận thấy được những lỗi sai của mình khi làm bài để có sự chỉnh sửa rút kinh nghiệm cho bài làm sau. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một tiết, một tuần, …  mà là cả một quá trình dạy Tập làm văn bởi dạng văn tả cảnh là sự kết hợp của nhiều thể loại văn các em đã học và còn cần có cách nhìn, cách nghĩ, cách sáng tạo mới. 
* Về phía học sinh:

- Học sinh không có thói quen sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa khi viết văn miêu tả.

- Các em chưa hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả, chưa phân biệt được sự khác biệt giữa văn bản miêu tả với các kiểu bài văn khác.
 - Kĩ năng lập dàn ý của các em chưa tốt còn lúng túng trong việc lựa chọn, sắp xếp các ý theo trình tự hợp lí.
-  Khả năng giao cảm với đối tượng miêu tả còn hạn chế; cảm xúc, tình cảm không
tự nhiên, có sự gượng ép.
     Từ những nguyên nhân trên, tôi đã trực tiếp khảo sát chất lượng làm văn của học sinh lớp chủ nhiệm và thu được kết quả như sau:
	Số bài
	Bài viết hay, có năng khiếu
	Bài viết đầy đủ bố cục
	Bài viết còn mắc lỗi dùng từ, đặt câu.

	37
	5 (14%)
	17 (46%)
	15 (40%)


     Qua kết quả bài làm, tôi nhận thấy số lượng học sinh hành văn tốt có rất ít. Phần lớn học sinh cũng có chú trọng đến bố cục bài văn miêu tả. Tuy nhiên khi các em quan sát chưa kĩ cho nên khi tả các em chưa làm nổi bật đồ vật miêu tả và kĩ năng dùng từ viết câu cũng còn hạn chế. Những bài văn còn mắc lỗi lí do các em chưa đảm bảo bố cục, viết câu lủng củng, chọn lựa từ ngữ chưa phù hợp hay lạc đề. 
       Từ kết quả trên tôi thấy tỉ lệ học sinh mắc lỗi còn nhiều tôi quyết định lựa chọn một số giải pháp để ứng dụng, thực nghiệm mong muốn có kết quả tốt để cải tiến cách dạy, cách học cho cá nhân và học sinh và có thể là giải pháp cho đồng nghiệp.  
3. Biện pháp tích cực giúp học sinh học tập có hiệu quả kiểu bài văn miêu tả: 
3.1. Mục tiêu: 
     Giúp giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức nhằm phát huy kĩ năng, tư duy cho học sinh lớp 4 của trường tiểu học Quyết Thắng theo hướng phát triển năng lực. Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó, biết trân trọng những đồ vật, con vật, cây cối xung quanh. Có cách nhìn sự vật theo hướng tích cực, ham thích quan sát, tìm tòi khám phá. Có tiền đề tốt để học viết văn miêu tả ở các lớp sau.

    Thông qua việc rèn kĩ năng quan sát, tìm ý, lập dàn ý, biết sử dụng sơ đồ tư duy để lập dàn ý cho học sinh còn rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, liên kết đoạn, diễn đạt lưu loát, mạch lạc, đồng thời giúp các em giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện: 
3.2.1 Hướng dẫn học sinh có kĩ năng lập dàn ý cho bài văn.
Để giúp các em dễ dàng hơn trong việc tự lập dàn ý cho bài văn, khi dạy học  các bài Cấu tạo của bài văn miêu tả (tả đồ vật, tả cây cối và tả loài vật), tôi chủ động giúp các em dựa vào nội dung phần Ghi nhớ trong sách giáo khoa, cùng xây dựng một dàn bài chung cho loại bài văn miêu tả đang học. Dàn bài chung này tôi sẽ ghi cố định ở một bảng phụ để làm cơ sở cho học sinh xây dựng dàn ý riêng cho mỗi bài văn miêu tả sau này. 
 Ví dụ: Khi dạy bài Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật (sách giáo khoa lớp 4, tập hai, trang 112), sau khi giúp học sinh rút được nội dung ghi nhớ như trong sách giáo khoa, tôi sẽ chủ động bám vào nội dung phần ghi nhớ, dùng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt cho các em nêu để xây dựng dàn bài chung cho bài văn miêu tả con vật: 
     Mở bài:  Giới thiệu con vật sẽ tả.

-  Để giới thiệu con vật sẽ tả, em cần giới thiệu những gì? (Tên con vật, nơi nó ở, lí do em thích nó,…) 
          Thân bài:
a) Tả hình dáng.

-  Mỗi con vật thường đều có những bộ phận nào? (đầu: Mắt, mũi, miệng (mõm, mỏ), tai, …; mình: thân, lưng, bụng, ngực,…; chi: móng vuốt, cựa,…; đuôi, cánh, ….), ...

b) Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.

 
- Thói quen sinh hoạt là những thói quen nào? (ăn, ngủ, đùa giỡn, …) 


- Những hoạt động chính của con vật là gì? Ví dụ? (con mèo: bắt chuột; con chó: giữ nhà, mừng chủ; …)
Kết luận: Nêu cảm nghĩ đối với con vật.

+ Cảm nghĩ của em đối với con vật có thể là gì? (yêu, thích, thấy thiếu vắng khi đi đâu về mà không trông thấy nó, …); Em làm gì để thể hiện tình cảm của em đối với nó? (chăm sóc, bảo vệ, …)


Hoặc, khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 (Hãy viết một đoạn văn có chứa câu mở đoạn như sau: Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp.) của bài Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (sách lớp 4, tập hai, trang 130), tôi sử dụng dàn bài chung cho bài văn miêu tả con vật đã xây dựng, gợi ý cho các em có thể dựa vào nội dung Tả hình dáng ở phần thân bài trong dàn bài để hoàn thành bài tập. Như thế, các em sẽ dễ dàng chọn lựa những bộ phận nổi bật của con gà trống để miêu tả như: cái đầu, cái mào, cái mỏ, cặp mắt, bộ lông, đôi cánh, đôi chân, chiếc cựa, cái đuôi, …
3.2.2.  Hướng dẫn học sinh quan sát và tìm ý cho bài văn.
 - Đây bước quan trọng trong việc quyết định thành công của bài văn, học sinh 
muốn viết được bài văn hay, sống động phải có được sự quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả và phải có sự ghi chép tỉ mỉ, chi tiết những đặc điểm mình miêu tả.

 - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả nhiều lần và bằng nhiều giác quan khác nhau như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác... nhằm giúp các em nhận biết về cảnh đầy đủ và chính xác hơn.

* Luyện kĩ năng quan sát: 

   Nếu học sinh không thực hiện tốt bước quan sát và tìm ý  thì học sinh sẽ không có chất liệu để làm văn từ đó học sinh sẽ không có hứng thú làm bài hoặc sao chép bài văn từ những bài văn mẫu. Tuy nhiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ghi chép tỉ mỉ những điều mình quan sát tạo thành một cuốn cẩm nang để khi miêu tả học sinh có sẵn tư liệu để làm bài. Thông thường với đề bài nào tôi cũng yêu cầu các em ghi kết quả quan sát theo các ý.

- Quan sát bằng các giác quan: 

	Mắt thấy

(Thị giác)
	Tai nghe

(Thính giác)
	Mũi ngửi

(Khứu giác)
	Tay sờ

 (xúc giác)

	…
	…
	…
	…


(Chọn chi tiết nổi bật, nét riêng độc đáo, …có thể bỏ trống ô nếu không phù hợp).

- Quan sát theo không gian (Vị trí): Xa, gần, trên, dưới, trong, ngoài, trái, phải, phía trước, phía sau, …

- Hoặc quan sát theo thời gian (Thời điểm): Sáng, trưa, chiều, tối, các mùa trong năm, thời tiết, …. 
    Tuy nhiên quan sát bằng các giác quan chưa đủ mà giáo viên cũng cần phải hướng dẫn học sinh quan sát theo trình tự không gian và thời gian. Cụ thể:
Ví dụ: Tả cây bóng mát (cây bàng)

a. Tả bao quát:
– Bàng cây thân gỗ trồng nhiều ở vùng nhiệt đới.

– Dáng cây to, cao 5-7 mét.

– Tán cây rộng, có nhiều nhánh nằm ngang và lá lớn.

– Cây bàng thay đổi theo các mùa trong năm rất đẹp. Bàng là loài cây thân thiết với nhiều bạn học sinh.

– Cây bàng phủ bóng mát cả một vùng trong sân trường.

b. Tả chi tiết:
– Thân cây to, cao có màu nâu, thô ráp.

– Từ thân chính có rất nhiều cành, tán lá chĩa ra nhiều hướng.

– Lá bàng lớn khoảng bàn tay, mặt trên xanh đậm, mặt dưới nhạt và bóng hơn.

– Lá bàng non có màu xanh nhạt, mọc theo từng chùm.

– Hoa bàng nở vào mùa hè, nhỏ và có màu trắng.

– Trái bàng có hình thoi, màu xanh, khi trái bàng chín ngả sang màu vàng, sau cùng là màu đỏ.

– Gốc bàng là nơi vui chơi, trú ẩn tránh khỏi nắng mưa.

– Cây bàng phủ bóng mát che chở cây cối và muôn loài.

c. Tả cây bàng qua từng mùa:
– Mùa xuân:

+ Cây bàng xuất hiện nhiều chồi non mơn mởn.

+ Cuối xuân lá bàng xanh phủ kín cây bàng.

– Mùa hạ:

+ Cây bàng rất nhiều lá, lá bàng ngả sang màu xanh đậm.

+ Những lá bàng che chở, làm bóng mát.

+ Mùa của những chú chim đua nhau làm tổ.

– Mùa thu:

+ Lá cây bàng ngả màu sang nâu, vàng…

+ Quả bàng bắt đầu chín vàng, thỉnh thoảng còn rơi xuống đất.

– Mùa đông:

+ Thân cây sần sùi, khô ráp, co lại như chống chọi với gió và rét.

+ Cành cây lẻ loi trơ trọi với thời tiết.

+ Lá rụng gần hết, cành cây khẳng khiu. Lác đác còn vài lá bàng khô.
    Từ những ghi chép quan sát trên thì chắc chắn các em sẽ làm được những bài văn vô cùng sinh động và hấp dẫn.

    Nói tóm lại, giáo viên lưu ý cho học sinh khi quan sát một số điểm sau:

+ Học sinh phải quan sát nhiều lần, quan sát tỉ mỉ ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh ở thời gian, địa điểm khác nhau.

+ Khi quan sát học sinh phải tìm ra những nét chính, trọng tâm của cảnh, sẵn sàng bỏ đi những nét thừa không cần thiết.

+ Học sinh cần phải tìm được nét tiêu biểu, đặc sắc của cảnh. Phải bộc lộ cảm xúc hứng thú say mê của mình trước đối tượng quan sát.

+ Học sinh phải tìm được những từ ngữ chính xác, những câu văn ngắn ngọn để ghi lại những gì quan sát được.

3.2.3. Hướng dẫn cho học sinh biết chọn lựa từ ngữ, chắt lọc hình ảnh, sử dụng biện pháp nghệ thuật trong văn miêu tả: 
 Để  giúp học sinh viết văn miêu tả tốt, đòi hỏi phải trang bị cho các em có vốn từ phong phú, hiểu nghĩa của từ, nhận biết từ phổ thông, từ địa phương, từ cùng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ nhiều màu sắc biểu cảm…Để đáp ứng được nhu cầu như vậy, tôi đã giúp cho học sinh tích lũy vốn từ  và  biết lựa chọn từ miêu tả phù hợp. Khi dạy các bài Tập đọc, giúp cho học sinh hiểu nghĩa một số từ có trong bài, học sinh nắm được nội dung và nghệ thuật của bài đó và cảm nhận được cách sử dụng ngôn từ và hình ảnh của mỗi tác giả.

Ví dụ: Bài “Đôi giày ba ta màu xanh” (sách Tiếng Việt – tập 1, trang 81) 
Tôi chỉ cho học sinh thấy, tác giả sử dụng câu văn miêu tả đôi giày: “Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vài cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu”. Tác giả đã dùng từ ngữ giàu hình ảnh và sử dụng phép nghệ thuật so sánh để tô thêm vẻ đẹp cho đôi giày.

Ví dụ: Bài Con chuồn chuồn nước (sách Tiếng Việt trang - tập 2, 127) Tác giả đã sử dụng câu văn miêu tả con chuồn chuồn: ”Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân”. Tác giả đã sử dung hình ảnh so sánh để miêu tả chú chuồn chuồn một cách sinh động, hấp dẫn.

Bên một cạnh đó, học sinh đọc các bài tham khảo cần phải biết học tập cách miêu tả và chọn lọc số từ ngữ miêu tả. Từ đó học sinh bổ sung được vốn từ ngữ cho mình.

Đặc biệt là học sinh tích lũy vốn từ qua thực tế cuộc sống hằng ngày ví dụ như nghe và ghi nhớ tiếng kêu của con mèo (meo…meo), Tiếng gáy của con gà(ò..ó..o), tiếng sủa của con chó(gâu..gâu) …

Ngoài ra, tôi còn giới thiệu thêm một số từ, ngữ cần thiết để làm giàu thêm vốn từ cho học sinh. 

Chẳng hạn:  

+ Tả cây cối:
  Thân cây to xù xì, rễ cây ăn sâu xuống lòng đất, cành đâm ra tua tủa, hoa kết lại từng chùm, quả treo lúc lỉu, hương thơm ngào ngạt....

+ Tả  con vật:
Chú khoác lên mình bộ áo đẹp; đầu tròn, mắt sáng và tinh, tai vểnh lên để nghe ngóng, chân nhanh nhẹn, đi lại rất nhẹ nhàng, móng vuốt sắc nhọn là vũ khí tự vệ và rất lợi hại,  khi kiếm được mồi, chú mang về cho con cùng ăn  ... 

Từ vốn từ mà học sinh đã tích lũy được, tôi hướng dẫn cho học sinh lựa chọn từ ngữ, hình ảnh khi miêu tả, sử dụng cho phù hợp. Khi trình bày kết quả quan sát được hoặc khi học sinh luyện viết đoạn, tôi đã uốn nắn, chỉ chỗ sai cho học sinh ngay khi phát hiện học sinh dùng chưa đúng 

Ví dụ: Thân bút màu xanh lá cây, thon thả như búp cây. (sử dụng từ không phù hợp)

Sửa lại: Thân bút màu xanh lá cây, thon nhỏ như ngón tay em.

Ví dụ: Em viết lên trang giấy, nét bút trơn hiện lên những dòng chữ mềm mềm.(sử dụng từ không phù hợp)

Sửa lại: Em viết lên trang giấy, nét bút trơn hiện lên những dòng chữ đều đều,
mềm mại.
Để thực hiện những yêu cầu trên, tôi thường hướng cho học sinh thực hiện thật tốt từng bước:

+ Xác định cụ thể và chọn một đối tượng cần quan sát (đó là vật gì? hoặc con gì? hay cây gì?) 

+ Quan sát sự vật bằng các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác và cả xúc giác. Trước tiên là quan sát bao quát đối tượng và cảm nhận (nó đẹp, dễ thương, hoặc oai phong, hay dữ tợn,..), rồi quan sát từng bộ phận của đối tượng theo một trình tự nhất định (từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, hoặc đầu, mình rối đến chi, …) Quan sát thật kĩ những bộ phận của sự vật mà em thích thú, ấn tượng. Khi quan sát sự vật, các em cũng có thể trao đổi theo nhóm với nhau để tìm ra những đặc điểm của đối tượng một cách tốt nhất.
+ Kết hợp quan sát là ghi chép (ghi chép những điều quan sát được) và liên tưởng (liên tưởng để so sánh, nhân hóa sự vật)

Chẳng hạn, để giúp học sinh làm tốt bài tập 3 (Hãy viết một đoạn văn có chứa câu mở đoạn như sau: Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp.) của bài Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (sách lớp 4, tập hai, trang 130), thì ở tiết học trước đó, tôi yêu cầu các em:

+ Chọn hoặc nhớ lại một con gà trống mà em đã gặp.

+ Quan sát (hoặc nhớ lại) và ghi lại các đặc điểm của từng bộ phận của nó. Chú ý ghi thật chi tiết những bộ phận nổi bật của con gà đó.
* Tích luỹ vốn từ:
- Vốn từ được tích luỹ từ nhiều nguồn: giao tiếp hàng ngày; đọc sách, báo; xem, nghe truyền hình truyền thanh; trao đổi với bạn bè; cô giáo cung cấp;..
- Ghi chép khi được nhận các từ ngữ dùng để miêu tả theo các chủ đề, cụ thể như:
+ Các từ thường dùng trong miêu tả cây cối: xanh mướt, mơn mởn; khẳng khiu; xum xuê; rực rỡ; đo đỏ;
+ Các từ thường dùng trong miêu tả đồ vật: tròn xoe, nhỏ nhắn,...
+ Các từ thường dùng trong miêu tả con vật: tinh nhanh, rón rén, oai vệ,...
- Các từ miêu tả đó thường là những từ láy, gợi lên hình ảnh, âm thanh,.. để miêu tả cho sinh động.
 Để giúp cho học sinh làm được bài văn hay và sinh động hơn, lôi cuốn người đọc, tôi cũng hướng dẫn học sinh sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa vào bài; đồng thời bộc lộ cảm xúc của mình để  thấy đồ vật, con vật, cây cối thân thiết và gần gũi với mình hơn. 
Để học sinh vận dụng được, tôi giúp các em tìm hiểu kĩ tiết Luyện tập miêu tả 
các bộ phận, tổ chức cho học sinh trình bày, luyện cho học sinh nói, viết những câu có hình ảnh và sử dụng phép nghệ thuật đồng thời  bộc lộ cảm xúc của mình.
Ví dụ: Miêu tả về thói quen của con chó
“Bữa nào Mi - lu cũng ăn nhanh. Chú ta chỉ ăn hai miếng là hết bát cơm to, lại ngẩn ngơ liếm mép. Có lần, Mi - lu nhìn chăm chú mọi người ăn cơm, cái đầu cứ lắc lắc, cái đuôi ve vẩy theo từng đôi đũa khi mọi người gắp thức ăn. Có vẻ như đang đói và thèm ăn lắm”.

Ví dụ : Tả ngoại hình con mèo 

“Lông mèo mượt như tơ. Đầu nó tròn bên trên có hai cái tai dựng đứng, hết quay phía này lại quay phía khác để nghe ngóng. Hai con mắt nó mới sáng làm sao, ở ngoài sáng mắt xanh biếc, trong đêm tối mắt nó sáng lấp lánh như ánh lửa”.
Miêu tả như vậy vừa sinh động, tinh tế vừa rất tình cảm và sẽ cuốn hút người đọc, người nghe.
Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả và cũng không phải tự các em có sẵn tâm hồn văn chương như vậy. Học sinh có thể phát hiện tốt chi tiết có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì nhưng khi viết văn lại khó vận dụng được. Giáo viên cần có biện pháp nào giúp các em? Tôi đã giúp các em bằng cách như sau:
VD: Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thẳm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
- Cho học sinh phát hiện biện pháp nghệ thuật trong câu trên.
- Nêu tác dụng của việc so sánh như vậy.
- Giải thích vì sao có thể so sánh hoa phượng với muôn ngàn con bướm thắm( mà không phải một con).
- Tập vận dụng so sánh tương tự: so sánh hoa phượng với hình ảnh khác theo cảm nhận của các em, hoặc so sánh loài hoa hay cây khác với hình ảnh nào đó. Chú ý giúp học sinh nhận ra những cách so sánh thú vị, giàu sức gợi tả và những so sánh không có giá trị.
- Yêu cầu các em ghi chép vào sổ tay những câu văn, thơ có sử dụng hiệu quả biện pháp nghệ thuật đó.
Việc dùng từ ngữ giàu hình ảnh, gợi tả, gợi cảm, các biện pháp so sánh, nhân hóa khi viết văn sẽ giúp cho câu văn, bài văn trở nên sinh động hơn, mượt mà hơn, ý tứ hơn và thu hút người đọc, người nghe hơn.

Như vậy, việc giúp các em biết tìm từ ngữ, ý văn hay, hình ảnh đẹp, phù hợp để miêu tả sự vật cụ thể là vừa giúp phát huy tốt năng lực của mỗi học sinh, vừa góp phần cung cấp ý văn, từ ngữ phù hợp cho những học sinh khác. 

+ Cùng với việc giới thiệu một số hình ảnh cụ thể cho học sinh quan sát, giáo viên có thể gợi ý cho mỗi học sinh tự chọn chi tiết cụ thể của đối tượng cần miêu tả, rồi tìm những từ ngữ, ý văn, câu văn, hình ảnh so sánh, nhân hóa mà mình cảm thấy phù hợp, hay có thể sử dụng để miêu tả chi tiết đó của đối tượng.

+ Lớp nhận xét, bình và chọn những từ ngữ, ý văn hay, hình ảnh đẹp, phù hợp.

+ Vận dụng chính những từ ngữ, câu văn, ý văn được lớp đánh giá cao theo ý thích của riêng mình đưa vào bài của mình, tạo ra nét riêng trong chính bài làm của mình.
3.2.4. Hướng dẫn cho học sinh biện pháp sử dụng SĐTD để lập dàn ý của bài
 văn miêu tả.

    Dàn bài này cũng được sử dụng chung cho cả lớp trong các tiết tập làm văn có yêu cầu viết một đoạn văn hay hoàn chỉnh một bài văn thông qua sơ đồ:
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     Sau khi nắm rõ sơ đồ, tôi định hướng cho học đọc kĩ đề, xác định thể loại, kiểu bài, xác định nội dung tả gì? Và thể hiện tư tưởng tình cảm gì vào bài? Đối với bài văn miêu tả, quan sát đối tượng được miêu tả là cơ sở để học sinh tìm ý. Sau khi học sinh đã quan sát và có những ghi chép chi tiết về đối tượng miêu tả, tôi hướng dẫn học sinh tìm ý cho bài văn của mình dựa vào hình ảnh đã quan sát và lựa chọn hình ảnh để lập dàn ý cho bài văn. Một bài văn hoàn chỉnh là bài văn phải có cách sắp xếp chặt chẽ. Mặc dù mở bài, thân bài, kết bài là ba phần riêng song chúng phải có sự thống nhất về ý. 
Ví dụ: Hướng dẫn HS lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây ăn quả ( cây chuối) bằng sơ đồ tư duy:                
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ví dụ : Khi tả con vật nuôi mà em yêu thích, học sinh quan sát và hoàn thành sơ đồ tư duy như sau:                
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



     Để cho học sinh hiểu được sơ đồ tư duy là gì thì giáo viên phải giảng lý thuyết thật chi tiết. Sau đó sẽ giới thiệu cho các em một số mô hình sơ đồ tư duy đơn giản. Với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng, giáo viên chỉ có thể vẽ và viết trên những mô hình đơn giản dễ đọc dễ hiểu dưới đây:







  

       Sơ đồ tư duy giúp học sinh dễ dàng hình dung quá trình cấu tứ bài văn, hiểu rõ mạch tư duy trong viết văn, nắm bắt được trình tự hành văn, nắm vững được các dạng thức và phương pháp viết các thể văn khác nhau, từ đó nhanh chóng học được cách viết văn.

Cụ thể chúng ta có thể viết được bài văn theo quy trình như sau:
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    Vận dụng SĐTD trong dạy học Tập làm văn ở lớp 4 là một trong những kĩ thuật dạy học tích cực đem lại hiệu quả cao trong giờ dạy. SĐTD giúp HS có thể tự tìm kiếm, phát hiện và chiếm lĩnh các kiến thức, nội dung, vấn đề liên quan
cho HS. HS thực sự là chủ thể hoạt động tích cực trong quá trình học tập. 
3.2.5. Nhận xét, đánh giá và chữa bài
Mỗi dạng bài đều có một tiết trả bài văn viết, tiết này rất quan trọng nhằm giúp các em thấy được ưu điểm và nhược điểm trong bài viết của mình, của bạn để học hỏi, trao đổi lẫn nhau, tìm ra cách sửa sai để cùng tiến bộ và qua đó tôi biết được học sinh hiểu bài và vận dụng thế nào.

* Đánh giá, nhận xét: Tôi tiến hành chấm bài thật kĩ, xác định học sinh làm đúng bố cục hay chưa? và bố cục có chặt chẽ không? Tôi phát hiện những ưu điểm của bài văn hay, câu hay, ý hay, dùng từ sáng tạo…và nắm được những lỗi mắc phải còn tồn tại: dùng từ chưa chính xác, câu văn chưa hoàn chỉnh, lặp từ, lặp ý…Tôi đánh giá, nhận xét cụ thể vào từng bài của học sinh

Chẳng hạn có những nhận xét như sau :

 - Bố cục chặt chẽ, lời văn súc tích, có nhiều hình ảnh hay trong bài. Em cần phát huy thêm. (học sinh năng khiếu)

- Đảm bảo bố cục, viết thành câu. Em cần sử dụng phép so sánh, nhân hóa vào bài để bài văn hay hơn. (học sinh trung bình)

- Bài viết còn lủng củng, còn sai lỗi chính tả, viết chưa thành câu. Em cần chú ý cô hướng dẫn để về nhà viết lại đúng em nhé. (học sinh yếu)

- Bố cục chưa rõ ràng, dùng từ ngữ chưa phù hợp, diễn đạt còn lủng củng. Em cần
chú ý cô hướng dẫn để về nhà viết lại cho đúng. (học sinh yếu)

   Trong quá trình đánh giá, tôi chọn bài tiêu biểu của lớp và các bài văn hay năm trước đọc cho học sinh nghe và phân tích những ý hay để học sinh học tập.

* Chữa bài: tôi hướng dẫn cho học sinh chữa lỗi

+ Chữa lỗi về dùng từ và sai chính tả: Đưa câu văn của học sinh dùng từ thiếu chính xác rồi giáo viên gợi mở để học sinh sửa lại câu đúng.

Ví dụ: từ ngữ sai: Tả con vật

Mắt nó dựng ngược
           ( mắt chú xếch ngược trông rất hung dữ

Chân nó nhanh thăn thắt
           ( chân  nhanh thoăn thoắt

 Hai mắt tròn xeo


( hai mắt tròn xoe

Tai mèo rât tinh 
                     ( tai mèo rất thính

+ Chữa lỗi về câu: 

- Học sinh viết chưa thành câu: Có lá xum xuê, rễ mọc dưới đất ( Lá cây bàng xum xuê. Rễ ăn sâu vào lòng đất. 

- Sử dụng dấu câu sai: Đến mùa hè. Cây ra hoa đỏ rực.( Đến mùa hè, cây phượng nở hoa đỏ rực. Giáo viên gợi mở để học sinh biết sử dụng dấu câu hợp lí.

+ Chữa lỗi về diễn đạt 

Ví dụ: Tả đồ vật

- Trước cái cặp có hình siêu nhân  và sau có dây đeo rất sung sướng.

(Mặt cặp được trang trí hình siêu nhân trông rất đáng yêu. Sau lưng cặp

 có dây đeo rất tiện lợi.

- Cái bút thon nhọn và dài bằng gang tay của em.

(Cây bút dài bằng gang tay của em. Ngòi bút nhọn, viết ra những nét chữ thật đều và đẹp.

+Chữa lỗi lạc đề:

Ví dụ:Tả con mèo

Chú mèo này thật giỏi. Hễ nó nghe  tiếng động của lũ chuột là nó nhảy vồ đến và chụp ngay chú chuột. Chú chuột này chịu thua và kêu chít chít như mắng chửi mèo vậy.

(Sửa lại: Chú mèo này bắt chuột thật giỏi. Hễ nó nghe tiếng động của lũ chuột là nó đi nhẹ nhàng đến rình, rồi nhảy vồ đến chụp ngay chú chuột.Thế là con chuột xấu số đã nằm gọn trong móng vuốt của nó. 

 * Lưu ý: Học sinh phải thấy được lỗi trong bài văn của mình và của bạn; sửa được lỗi đó và ghi nhớ nó; hiểu rõ và có nhu cầu học hỏi những từ, câu, đoạn văn hay, giàu hình ảnh và sức gợi tả. Giáo viên yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc 3 bước:
+ Đọc đi đọc lại bài văn
+ Tìm lỗi sai hoặc chưa hay về dàn bài, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn.
+ Sửa lại cho đúng, cho hay.

      Tuy nhiên, ta cũng không nên đòi hỏi quá cao ở học sinh. Tuỳ vào đối tượng học sinh mà đặt ra các em sửa lỗi hay học từ, câu, đoạn hay ở mức độ nào. Giáo viên cần kiên trì, bền bỉ, không thể nóng vội, kịp thời ghi nhận những tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất.
       Do vậy, khi học sinh biết viết văn miêu tả và viết được hay là khi các em đã bước đầu hiểu được đặc điểm của văn miêu tả, biết cách quan sát đối tượng, tích luỹ được vốn từ miêu tả nhất định, biết xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết bài; cách diễn đạt và xây dựng bố cục bài văn; biết cách tưởng tượng và sử dụng các biện pháp tu từ, biện pháp nghệ thuật trong viết văn; được sửa lỗi kĩ lưỡng sau mỗi bài viết. Từ đó, các em viết bài dễ dàng hơn, thích thú hơn, có cảm xúc hơn, chất lượng bài viết được nâng cao
3.3. Điều kiện thực hiện: 

- Về nhân lực: GV cần mạnh dạn vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực như
bằng giáo án điện tử hoặc bằng SĐTD mà tôi đề xuất để nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học nói chung và dạy phân môn Tập làm văn ở lớp 4 nói riêng. Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn của SGD&ĐT, PGĐ&ĐT và các trường tiểu học cần tích cực tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về cơ sở lí luận việc đổi mới kỹ thuật dạy học tích cực cho GV thường xuyên.
- Về trang thiết bị: Đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; máy chiếu, giấy khổ to, giấy A4, bút màu, bảng phụ,…
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp:

       Một số biện pháp tích cực giúp học sinh học tập có hiệu quả kiểu bài văn miêu tả lớp 4 là một hệ thống đa dạng, linh hoạt. Mỗi biện pháp đều có những vị trí và vai trò nhất định, tuy nhiên, không có biện pháp nào là vạn năng, mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và những hạn chế nhất định. Việc thực hiện tốt biện pháp này sẽ là tiền đề để thực hiện có hiệu quả các biện pháp khác và ngược lại. Vì vậy cần đảm bảo được tính đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp đã nêu trên trong quá trình đưa ra các biện pháp tích cực giúp học sinh học tập có hiệu quả kiểu bài văn tả cảnh. Mỗi biện pháp sẽ ít có ý nghĩa khi thực hiện đơn lẻ từng biện pháp.Vì vậy, Một số biện pháp tích cực giúp học sinh học tập có hiệu quả kiểu bài văn miêu tả lớp 4 được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, của địa phương và của ngành trong giai đoạn hiện nay.
3.5.  Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: 
 Sau thời gian nghiên cứu đề tài và áp dụng trực tiếp vào 112 học sinh khối 4, tôi

Nhận thấy học sinh hứng thú học tập hơn. Trong giờ học các em tập trung hơn, say
sưa cùng bạn bè quan sát đối tượng cần miêu tả. Tôi rất vui khi thấy có khá nhiều học sinh đã có cuốn sổ tay riêng để ghi những điều quan sát được và những câu văn hay, từ ngữ gợi tả, gợi cảm,…Có thể nói rằng học sinh đã không còn ngại khi học văn miêu tả. Học sinh dùng từ chính xác, sử dụng từ hay biết viết thành câu, kĩ năng viết văn có tiến bộ, nhiều em viết hay được chọn làm bài mẫu để đọc trước lớp. Thể loại văn miêu tả được các em thích hơn. Học sinh có tinh thần hợp tác, biết tôn trọng lắng nghe ý kiến của bạn bè mình và mạnh dạn nhận xét về bài làm của bạn.
3.6. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
     Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên, đi sâu biện pháp tích cực giúp học sinh học tập hiệu quả kiểu bài văn miêu tả ở từng biện pháp, ở mỗi biện pháp đều có những công việc cụ thể mà tôi trực tiếp hướng dẫn học sinh để có những kết quả nhất định. Trải qua học kỳ một ôn tập cùng thời gian áp dụng phương pháp nghiên cứu tôi đã tiến hành khảo sát tại hai lớp, cùng thời gian làm bài như nhau.
3.6.1 Kết quả học tập
Cuối năm học 2018 – 2019 vận dụng những biện pháp nêu trên cùng với sự nổ lực cố gắng của các em học sinh, tôi tiến hành khảo sát một bài văn miêu tả đồ vật đã cho kết quả như sau: 

	Số bài
	Bài viết hay, có năng khiếu
	Bài viết đầy đủ bố cục
	Bài viết còn mắc lỗi dùng từ, đặt câu.

	37
	 15 (40%)
	18 (49%)
	4 (11%)


Nhìn chung, các em trong lớp đã viết được bài văn miêu tả, đảm bảo bố cục, lời văn mạch lạc, đặc biệt đã có nhiều em viết bài giàu hình ảnh, sử dụng câu văn sáng tạo, và nhiều câu đã sử dụng phép nghệ thuật làm cho bài văn sinh động hơn, hay hơn. Tuy nhiên vẫn còn 3 em viết còn sai lỗi chính tả và chữ viết của em chưa rõ ràng. 
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:
       Đề tài của tôi đã đi sâu vào tìm hiểu phân tích và khái quát cơ sở lý luận liên quan đến dạy học văn miêu tả và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Tập làm văn ở lớp 4 theo hướng tích cực nhưng chưa được GV sử dụng thường xuyên.

       Trải qua quá trình vận dụng, vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm đã đạt được một số kết quả sau:

     + Học sinh có thói quen làm việc, học tập một cách khoa học.

     + Phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh.

     + Đảm bảo tính linh hoạt, tự chủ, sáng tạo trong mỗi tiết học.

     + Đặc biệt, việc được tự tay “thiết kế” bản đồ tư duy làm cho học sinh vô cùng thích thú học phân môn Tập làm văn, tình cảm thầy trò ngày càng trở nên thân thiện hơn. 

     + Kĩ năng nói của học sinh ngày càng được hoàn thiện hơn. HS biết quan sát, hình dung, so sánh, liên tưởng điều đó làm cho bài văn của các em thêm sinh động hấp dẫn. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ tiến bộ rõ rệt, các em nói lưu loát, trôi chảy.

     +  Các em biết viết văn miêu tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, các lỗi sai trước kia giờ đã giảm đi rõ rệt và có nhiều em viết được nhiều bài văn làm tôi rất tâm đắc. 

   + HS cảm thấy giờ học trở nên nhẹ nhàng hơn, sinh động cùng một lúc các em thực hiện được cùng một lúc cả hai nhu cầu: Nhu cầu học và nhu cầu tự khẳng định mình. Đây là điều rất quan trọng và bổ ích trong quá trình dạy học dạy học Tiếng Việt ở tiểu học nói chung.

2. Kiến nghị
Đối với các cấp quản lí

- Tiếp tục hội thảo, chuyên đề nói chuyện với các chuyên gia, giáo viên giỏi, giáo viên có nhiều kinh nghiện trong giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm về tập làm văn theo khối, tổ để giáo viên được tham dự, học hỏi một cách cụ thể, sát thực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Cần trang bị thêm tư liệu, đồ dùng học tập đặc biệt là các tranh khổ to, băng đĩa quay, máy chiếu được các hoạt động của các cảnh, những cảnh vật các em chưa có dịp hoặc chưa có dịp tới thăm...

- Thường xuyên tổ chức cho học sinh thăm quan, dã ngoại để học sinh có thêm nhiều hiểu biết về cảnh.  Điều đó sẽ rất tốt cho các em khi viết văn.

- Cần trang bị máy vi tính, máy chiếu, tư liệu cho các trường để giáo viên có thể trình chiếu hình ảnh về cảnh điều đó sẽ giúp các em cụ thể hóa và không mơ hồ về đối tượng miêu tả.

- Kiểm soát các loại sách tham khảo, nâng cao, …phục vụ cho dạy học Tập làm văn 4.

Đối với giáo viên:
          Để thành công khi dạy văn miêu tả, mỗi giáo viên đều phải thực hiện tốt các yêu cầu sau:

- Nắm chắc mục tiêu môn học, bài học. Luôn tìm tòi, trau dồi kiến thức và trình độ hiểu biết của bản thân.

- Linh hoạt trong phương pháp giảng dạy. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Luôn thực hiện quan điểm tích hợp trong dạy học.

- Phối hợp với các hoạt động ngoài giờ để tích lũy vốn hiểu biết và bồi dưỡng tâm 
hồn giàu cảm xúc cho các em.

- Luôn kiểm tra, đánh giá mức độ và kịp thời ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Chuyển sự đánh giá kết quả học tập của giáo viên thành kĩ năng tự đánh giá của học sinh.
- Giáo viên phải tạo thói quen cho học sinh ghi chép những điều mình quan sát được cũng như những tình cảm, cảm xúc tức thời trước một đối tượng miêu tả. Bên cạnh việc tạo cho học sinh thói quen tốt, giáo viên phải là người sát sao trong việc
duy trì thói quen đó.

Trên đây là một vài suy nghĩ trong việc sử dụng một số biện pháp dạy học tích cực với mong muốn đem lại niềm hứng thú cho học sinh trong học tập, góp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập làm văn  nói riêng, môn Tiếng Việt nói chung. 

Sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, tôi mong đươc sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu của các bạn đồng nghiệp và Hội đồng khoa học để đề tài này được hoàn thiện và đạt kết quả tốt  hơn, đồng thời được áp dụng rộng rãi trong việc Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4.
    Tôi xin chân thành cảm ơn!

	HIỆU TRƯỞNG
	Mạo Khê, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI
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Kết luận
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